
TT TÊN ĐƠN VỊ SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ SỐ CÔNG BỐ
NGÀY CÔNG 

BỐ

NGÀY TIẾP 

NHẬN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MÃ HỒ SƠ GHI CHÚ

MUỐI TINH SẤY 20/HONGDUONG/2025 03/6/2025 29/9/2025 MS.1029

MUỐI HẠT (NACL) 22/HONGDUONG/2025 05/7/2025 29/9/2025 MS.1030

CHÂN LỢN CHÍN 01/VINHTHANH/2025 08/9/2025 29/9/2025 MS.1031

CHÂN LỢN SỐNG 02/VINHTHANH/2025 08/9/2025 29/9/2025 MS.1032

CHÂN GÀ RÚT XƯƠNG 

SẤY
03/VINHTHANH/2025 08/9/2025 29/9/2025 MS.1033

CHÂN GÀ ĐÔNG LẠNH 04/VINHTHANH/2025 08/9/2025 29/9/2025 MS.1034

CHÂN GÀ RÚT XƯƠNG 

ĐÔNG LẠNH
05/VINHTHANH/2025 08/9/2025 29/9/2025 MS.1035

CHÂN GÀ CHÍN RÚT 

XƯƠNG
06/VINHTHANH/2025 08/9/2025 29/9/2025 MS.1036

CHÂN GÀ CHIÊN KHÔNG 

RÚT XƯƠNG
07/VINHTHANH/2025 08/9/2025 29/9/2025 MS.1037

3
HỘ KINH DOANH HÀ THỊ 

NGA
HỒNG TRÀ 03/TIBU/2025 28/8/2025 01/10/2025 MS.1038

CHẢ CHAY 09/ĐVĐ/2025 18/9/2025 01/10/2025 MS.1039

CHẢ CHAY 10/ĐVĐ/2025 18/9/2025 01/10/2025 MS.1040

CHẢ CHAY 11/ĐVĐ/2025 18/9/2025 01/10/2025 MS.1041

TRÀ SUPER DETOX
01/NUCARE 

PHARMA/2025
30/9/2025 01/10/2025 MS.1042

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

(Tính từ ngày 25/9/2025 đến ngày 10/10/2025)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ THỰC PHẨM HỒNG 

DƯƠNG

1

ISO 22000:2018 SỐ 

W2491, CÔNG TY 

CỔ PHẦN CHỨNG 

NHẬN WCERT 

CẤP NGÀY 

04/9/2025

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

VĨNH THÀNH

2

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN 

ĐOÀN
4

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NUCARE 

PHARMA

5



TRÀ AN DẠ THANH 

TRÀNG

02/NUCARE 

PHARMA/2025
07/10/2025 10/10/2025 MS.1043

6
CÔNG TY TNHH TIMING - 

CHAIN QUỐC TẾ
BỘT MATCHA 02/TIMING-CHAIN/2025 25/9/2025 01/10/2025 MS.1044

ĐÀO TƯƠI NGÂM NƯỚC 

ĐƯỜNG

188/ĐỒ HỘP HẠ 

LONG/2025
23/9/2025 01/10/2025 MS.1045

CHÍ CHƯƠNG HẢO HẠNG
189/ĐỒ HỘP HẠ 

LONG/2025
29/9/2025 10/10/2025 MS.1046

CHÍ CHƯƠNG X2 VỊ CAY
190/ĐỒ HỘP HẠ 

LONG/2025
29/9/2025 10/10/2025 MS.1047

BÒ HẦM
55-01/ĐỒ HỘP HẠ 

LONG/2025
29/9/2025 10/10/2025 MS.1048

PATÊ GAN
10-03/ĐỒ HỘP HẠ 

LONG/2025
29/9/2025 10/10/2025 MS.1049

8

HỘ KINH DOANH CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM AN 

KHÁNH

CHẢ CÁ LỴ AN KHÁNH 01/ANKHANH/2025 1/10/2025 10/10/2025 MS.1050

9
HỢP TÁC XÃ NÔNG 

NGHIỆP SEN FARM
TRÀ NGƯU BÀNG 01/SENFARM/2025 05/8/2025 10/10/2025 MS.1051

XỐT THỊT KHO TÀU 25/NGF/2025 18/9/2025 10/10/2025 MS.1052

XỐT ƯỚP THỊT NƯỚNG 26/NGF/2025 18/9/2025 10/10/2025 MS.1053

XỐT GÀ CHIÊN MẮM 27/NGF/2025 18/9/2025 10/10/2025 MS.1054

XỐT CÁ KHO 28/NGF/2025 18/9/2025 10/10/2025 MS.1055

XỐT BÒ XỐT VANG 29/NGF/2025 18/9/2025 10/10/2025 MS.1056

XỐT SƯỜN CHUA NGỌT 30/NGF/2025 18/9/2025 10/10/2025 MS.1057

RAU QUẢ HỖN HỢP 

MUỐI - MIX VEGETABLE 

PICKLE

06/TUYET MAYA/2025 06/10/2025 10/10/2025 MS.1058
Sản phẩm nhập 

khẩu

ỚT ĐỎ MUỐI - RED 

CHILLI PICKLE
07/TUYET MAYA/2025 06/10/2025 10/10/2025 MS.1059

Sản phẩm nhập 

khẩu

CÔNG TY TNHH NEW 

GREEN FOOD
10

11

ISO 22000:2018; 

TQCSI VIỆT NAM 

CẤP CN GỐC 

NGÀY 28/8/2018, 

CẤP LẠI NGÀY 

27/5/2024

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU TUYẾT 

MAYA

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN NUCARE 

PHARMA

5

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ 

HỘP HẠ LONG
7



ỚT XANH MUỐI - GREEN 

CHILLI PICKLE
08/TUYET MAYA/2025 06/10/2025 10/10/2025 MS.1060

Sản phẩm nhập 

khẩu

TỎI MUỐI - GARLIC 

PICKLE
09/TUYET MAYA/2025 06/10/2025 10/10/2025 MS.1061

Sản phẩm nhập 

khẩu

XOÀI MUỐI - MANGO 

PICKLE
10/TUYET MAYA/2025 06/10/2025 10/10/2025 MS.1062

Sản phẩm nhập 

khẩu

BỘT HẠT RAU MÙI - 

DHANIYA POWDER
11/TUYET MAYA/2025 06/10/2025 10/10/2025 MS.1063

Sản phẩm nhập 

khẩu

BỘT NGHỆ - TURMERIC 

POWDER
12/TUYET MAYA/2025 06/10/2025 10/10/2025 MS.1064

Sản phẩm nhập 

khẩu

BỘT GIA VỊ PHÔ MAI CÔ 

TÁM
01/COTAM/2025 09/9/2025 10/10/2025 MS.1065 Công bố lại

BỘT CHIÊN KHOAI CÔ TÁM
04/COTAM/2025 09/9/2025 10/10/2025 MS.1066 Công bố lại

BỘT THẠCH SƯƠNG SÁO 

KOTA
12/COTAM/2025 09/9/2025 10/10/2025 MS.1067 Công bố lại

XỐT MỲ CAY CÔ TÁM 02/COTAM/2025 09/9/2025 10/10/2025 MS.1068

BỘT CHIÊN GÀ CÔ TÁM 05/COTAM/2025 09/9/2025 10/10/2025 MS.1069

BỘT RAU CÂU PHA SẴN 

KOTA
06/COTAM/2025 09/9/2025 10/10/2025 MS.1070

BỘT KEM SIÊU BÉO KOTA 07/COTAM/2025 09/9/2025 10/10/2025 MS.1071

XỐT ƯỚP THỊT NƯỚNG 20/COTAM/2025 09/9/2025 10/10/2025 MS.1072

XỐT MỲ CHUA CAY CÔ 

TÁM
21/COTAM/2025 09/9/2025 10/10/2025 MS.1073

Số cơ sở: 12

Số SP TCB: 45

12
HỘ KINH DOANH BỘT 

CHIÊN KHOAI CÔ TÁM

11

 DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN THÔNG BÁO 

(Tính từ ngày 25/9/2025 đến ngày 10/10/2025)

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU TUYẾT 

MAYA



TT TÊN ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÔNG BÁO SỐ THÔNG BÁO
NGÀY 

THÔNG BÁO

NGÀY TIẾP 

NHẬN
MÃ HỒ SƠ GHI CHÚ

1

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ THỰC PHẨM HỒNG 

DƯƠNG

V/v thông báo bổ sung quy cách 

đóng gói theo hồ sơ Tự công bố 

sản phẩm

250916/CV-HD 16/9/2025 29/9/2025 MS.072

2
CÔNG TY TNHH TIMING - 

CHIAN QUỐC TẾ

V/v thông báo thay đổi địa chỉ 

trụ sở doanh nghiệp
001/2025-TMC 22/9/2025 01/10/2025 MS.073

3
CÔNG TY TNHH NEW 

GREEN FOOD

V/v bổ sung thông tin thành phần 

dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng 

trên nhãn thực phẩm của 02 hồ 

sơ tự công bố sản phẩm và nộp 

06 bản tự công bố sản phẩm

2609/NGF 26/9/2025 10/10/2025 MS.074

Số cơ sở: 03

Số thông báo: 03
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